	Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 4 năm 2006

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Thực hiện cùng
	Thực hiện
	Thực hiện kỳ này

	
	
	kỳ năm trước
	kỳ này
	so với cùng kỳ

	
	
	(Nghìn ha)
	(Nghìn ha)
	năm trước (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Thu hoạch lúa đông xuân ở miền Nam
	1617.6
	
	1624.4
	
	100.4
	

	
	Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long
	1468.4
	
	1464.3
	
	99.7
	

	2. Gieo cấy lúa hè thu ở miền Nam
	759.5
	
	657.5
	
	86.6
	

	
	Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long
	734.8
	
	637.5
	
	86.8
	

	3. Gieo cấy lúa đông xuân ở miền Bắc
	1134.7
	
	1138.9
	
	100.4
	

	
	Trong đó: Đồng bằng sông Hồng
	564.8
	
	557.1
	
	98.6
	

	4. Gieo trồng ngô
	466.4
	
	472.5
	
	101.3
	

	5. Gieo trồng cây chất bột có củ
	
	
	
	
	
	

	
	Khoai lang
	118.7
	
	112.8
	
	95.0
	

	
	Sắn
	103.2
	
	129.7
	
	125.7
	

	6. Gieo trồng cây công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Lạc
	173.5
	
	187.5
	
	108.1
	

	
	Đậu tương
	93.0
	
	95.2
	
	102.4
	

	
	Thuốc lá
	20.6
	
	24.3
	
	118.0
	

	7. Gieo trồng rau đậu
	389.0
	
	387.8
	
	99.7
	


